
1 Lò Văn Chúa ( Quàng Thị Hoan) 209,6 0 0 0 0 0

2 Tòng Văn Tâm (Lò Thị Xuân) 771,9 0 0 0 0 0

3 Tòng Văn Dung (Lò Thị Diêu) 77,6 0 0 0 0 0

4 Lò Văn Lún (Tòng Thị Diện) 171,4 0 0 0 0 0

5 Lò Văn Sơn (Quàng Thị Ụi) 208,3 0 0 0 0 0

6 Lò Văn Sơn (Lò Thị Vợ) 984,7 0 0 0 0 0

7 Lò Văn Loá (Cà Thị Nga) 233,2 0 0 0 0 0

8 Lò Văn Diện ( Lường Thị Thu) 309,6 0 0 0 0 0

9 UBND xã Nặm Lịch 48,9

TỔNG CỘNG 3.015,2 0 0 0 0 0

0

0

0

0

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ: 

TỔNG CỘNG:

TỔNG KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 6%:

CHI PHÍ DỰ PHÒNG CHO CÔNG TÁC CƢỠNG CHẾ 10%:

TT

BIỂU 1: TỔNG HỢP PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT, TÀI SẢN, HOA MÀU KHI NHÀ 

NƢỚC THU HỒI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN: ĐƢỜNG LIÊN XÃ NẶM LỊCH - MƢỜNG LẠN, 

HUYỆN MƢỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Bồi thƣờng 

về đất

Bồi thƣờng 

về TS, VKT

Bồi thƣờng về 

cây trồng vật 

nuôi

Tổng cộngChủ sử dụng đất

Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề 

nghiệp

  Tổng diện tích đất 

thu hồi  

                     (Kèm theo Quyết định số:  2954  /QĐ-UBND ngày  28   tháng  10  năm 2024 của UBND huyện Mường Ảng)




Stt Nội dung VT Đvt
Khối 

lƣợng
Đơn giá

Mức 

hỗ trợ

Thành tiền 

(đồng)
Nguồn gốc đất Điều kiện bồi thƣờng

I XÃ NẶM LỊCH

1 Lò Văn Chúa ( Quàng Thị Hoan) 0

a Bồi thƣờng về đất 209,6

Đất trồng cây lâu năm thửa 18 tờ bản đồ 

số 2
209,6 0

Đất ông Sại khai hoang năm 1985 

đến năm 1997 tặng cho con là ông Lò 

Văn Chúa sử dụng làm đất trồng cây 

lâu năm, sử dụng ổn định từ đấy đến 

nay

Không bồi thường về đất theo quy 

định tại khoản 3, Điều 101 Luật 

Đất đai năm 2024

b Bồi thƣờng tài sản VKT:

c Bồi thƣờng cây cối, hoa màu: 0

d Hỗ trợ khác 

Chuyển đổi nghề nghiệp

2 Tòng Văn Tâm (Lò Thị Xuân) 0

a Bồi thƣờng về đất 771,9

Đất trồng cây lâu năm thửa số 40 tờ bản 

đồ số 1
697,1 0

Đất trồng cây lâu năm thửa số 41 tờ bản 

đồ số 1
74,8 0

b Bồi thƣờng tài sản VKT:

c Bồi thƣờng cây cối, hoa màu: 0

d Hỗ trợ khác 

Chuyển đổi nghề nghiệp

3 Tòng Văn Dung (Lò Thị Diêu) 0

a Bồi thƣờng về đất 77,6

BIỂU 2: CHI TIẾT PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT, TÀI SẢN, HOA MÀU KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƢỜNG LIÊN 

XÃ NẶM LỊCH - MƢỜNG LẠN HUYỆN MƢỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN

                     (Kèm theo Quyết định số:  2954  /QĐ-UBND ngày  28   tháng  10  năm 2024 của UBND huyện Mường Ảng)

Nhận tặng cho từ bố ông Tòng Văn 

Tính năm 2002 đất ông tính khai 

hoang năm 1980 sử dụng làm đất 

trồng cây lâu năm từ đấy đến nay

Không bồi thường về đất theo quy 

định tại khoản 3, Điều 101 Luật 

Đất đai năm 2024
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BIỂU 2: CHI TIẾT PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT, TÀI SẢN, HOA MÀU KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƢỜNG LIÊN 

XÃ NẶM LỊCH - MƢỜNG LẠN HUYỆN MƢỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN

                     (Kèm theo Quyết định số:  2954  /QĐ-UBND ngày  28   tháng  10  năm 2024 của UBND huyện Mường Ảng)

Đất trồng cây lâu năm thửa số 37 tờ bản 

đồ số 1
77,6 0

Đất nhận tặng cho từ bố là ông Lò 

Văn Hiến năm 2006 sử dụng làm đất 

trồng cây hàng năm đến năm 2017 sử 

dụng làm đất trồng keo

Không bồi thường về đất theo quy 

định tại khoản 3, Điều 101 Luật 

Đất đai năm 2024

b Bồi thƣờng tài sản VKT:

c Bồi thƣờng cây cối, hoa màu: 0

d Hỗ trợ khác 

Chuyển đổi nghề nghiệp

4 Lò Văn Lún (Tòng Thị Diện) 0

a Bồi thƣờng về đất 171,4

Đất trồng cây lâu năm thửa số 27 tờ bản 

đồ số 1
171,4 0

Nhận tặng cho từ bố vợ là ông Tòng 

Văn Hịa 2001, đất ông hịa khai hoang 

năm 1979 sử dụng làm đất trồng cây 

lâu năm từ đấy đến nay

Không bồi thường về đất theo quy 

định tại khoản 3, Điều 101 Luật 

Đất đai năm 2024

b Bồi thƣờng tài sản VKT:

c Bồi thƣờng cây cối, hoa màu: 0

d Hỗ trợ khác 

5 Lò Văn Sơn (Quàng Thị Ụi) 0

a Bồi thƣờng về đất 208,3

Đất trồng cây lâu năm (CLN) thửa số 31 

tờ bản đồ số 1
208,3 0

Đất gia đình tự khai hoang năm 1987 

sử dụng trồng cây lâu năm từ đấy đến 

nay

Không bồi thường về đất theo quy 

định tại khoản 3, Điều 101 Luật 

Đất đai năm 2024

b Bồi thƣờng tài sản VKT:

c Bồi thƣờng cây cối, hoa màu: 0

d Hỗ trợ khác 

6 Lò Văn Sơn (Lò Thị Vợ) 0

a Bồi thƣờng về đất 984,7
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BIỂU 2: CHI TIẾT PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT, TÀI SẢN, HOA MÀU KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƢỜNG LIÊN 

XÃ NẶM LỊCH - MƢỜNG LẠN HUYỆN MƢỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN

                     (Kèm theo Quyết định số:  2954  /QĐ-UBND ngày  28   tháng  10  năm 2024 của UBND huyện Mường Ảng)

Đất trồng cây lâu năm (CLN) thửa số 23 

tờ bản đồ số 1
984,7 0

Đất gia đình tự khai hoang năm 1987 

sử dụng trồng cây hàng năm, đến năm 

2017 sử dụng trồng keo

Không bồi thường về đất theo quy 

định tại khoản 3, Điều 101 Luật 

Đất đai năm 2024

b Bồi thƣờng tài sản VKT:

c Bồi thƣờng cây cối, hoa màu: 0

d Hỗ trợ khác 

7 Lò Văn Loá (Cà Thị Nga) 0

a Bồi thƣờng về đất 233,2

Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 

thửa số 17 tờ bản đồ số 2
233,2 0

Đất ông sại khai hoang năm 1985 đến 

năm 2000 tặng cho con trai là Lò Văn 

Loá sử dụng làm đất trồng cây hàng 

năm khác, sử dụng ổn định từ đấy đến 

nay

Không bồi thường về đất theo quy 

định tại khoản 3, Điều 101 Luật 

Đất đai năm 2024

b Bồi thƣờng tài sản VKT:

c Bồi thƣờng cây cối, hoa màu: 0

8
Lò Văn Diện ( Lƣờng Thị Thu) 0

a Bồi thƣờng về đất 309,6

Đất trồng cây lâu năm thửa số 50 tờ bản 

đồ số 2
309,6 0

Đất ông Lò Văn Dọn khai hoang và 

sử dụng trồng cây hàng năm khác từ 

năm 1981 đến năm 1999 tặng cho con 

trai là ồng Lò Văn Diện sử dụng 

trồng cây lâu năm ổn định từ đấy đến 

nay

Không bồi thường về đất theo quy 

định tại khoản 3, Điều 101 Luật 

Đất đai năm 2024

b Bồi thƣờng tài sản VKT:

c Bồi thƣờng cây cối, hoa màu: -                     

9 UBND xã Nặm Lịch

a Bồi thƣờng về đất 48,9
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BIỂU 2: CHI TIẾT PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT, TÀI SẢN, HOA MÀU KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƢỜNG LIÊN 

XÃ NẶM LỊCH - MƢỜNG LẠN HUYỆN MƢỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN

                     (Kèm theo Quyết định số:  2954  /QĐ-UBND ngày  28   tháng  10  năm 2024 của UBND huyện Mường Ảng)

Đất giao thông thửa số 1 tờ bản đồ số 1 48,9 0

Không bồi thường về đất theo quy 

định tại khoản 2, Điều 101 Luật 

Đất đai năm 2024

3.015,2 0Tổng
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